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1 251112007 YS01 Nguyễn Tuấn Anh 21/05/1997 6.0 Sáu

2 352323365 YS02 Nguyễn Thị Diễm Anh 29/06/1996 6.0 Sáu

3 371873906 YS03 Bùi Minh Chương 20/01/1998 7.0 Bảy

4 25581549 YS07 Nguyễn Duy Hoàng 30/09/1997 8.0 Tám

5 79091010147 YS09 Huỳnh Hữu Lộc 01/05/1991 7.0 Bảy

6 184334808 YS10 Hà Huy Lương 20/07/2000 7.0 Bảy

7 381912403 YS11 Trương Trung Nguyên 15/12/2000 7.0 Bảy

8 025094351 YS13 Đinh Phú Sĩ 08/09/1994 6.0 Sáu

9 381961251 YS14 Lê Hoàng Sơn 12/06/2000 7.0 Bảy

10 077098000865 YS16 Châu Thành Tâm 08/12/1998 5.0 Năm

11 245268794 YS19 Vũ Hữu Thanh 03/03/1994 8.0 Tám

12 163182880 YS20 Trần Văn Thành 12/10/1993 6.0 Sáu

13 245376233 YS24 Bùi Xuân Tiến 30/05/1999 6.0 Sáu

14 241881625 YS28 Đàm Hữu Tuấn 11/10/2000 8.0 Tám

15 241813204 YS29 Nguyễn Minh Tuấn 10/10/2000 6.0 Sáu

16 79191000157 YS31 Lê Hoàng Huỳnh Giao 10/03/1991 8.0 Tám

17 365761437 YS32 Trương Bỉnh Hồ 10/07/1991 8.0 Tám

18 25967789 YS35 Phạm Huỳnh Trung Nguyên 05/10/1978 7.0 Bảy

19 191822449 YS36 Hồ Trần Mỹ Ý Nhi 26/04/1994 5.0 Năm

20 260935690 YS38 Trần Hồng Phong 10/06/1981 7.0 Bảy

Số HS dự thi: 20 Số HS vắng thi: 0
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